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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

TH PHỐ HÀ NỘI 

---------------- 

Bản án số: 253/2017/HSST 

    Ngày: 27/9/2017 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 
-------------- 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI 

Với Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Quang Dũng 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Lân 

                                       Ông Ngô Văn Giá 

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà:  Bà Trần Thu Hà - Cán bộ Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: Bà Nguyễn 

Thị Oanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên- TP Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 252/HSST ngày 15/9/2017 đối 

với bị cáo:  

NGUYỄN THỊ THU TR - Sinh năm 1983; HKTT: số 18, ngõ 17 Hàng 

Khoai, phường Đ X, H K, Hà Nội. Chỗ ở: Như trên. Quốc tịch: Việt Nam. Dân 

tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Văn hóa: 10/12. Nghề ngH: Không. Con ông: 

Nguyễn Đắc Đ, sinh năm 1947. Con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1955. Gia đình 

có 3 chị em, bị cáo là con thứ 2. Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 442 ngày 

08/8/2017 của Công an quận Long Biên- TP Hà Nội lập và lý lịch địa phương 

cung cấp xác định: bị cáo có 03 tiền sự, 03 tiền án: 

- Từ năm 1995 đến năm 1999 có 03 tiền sự về các hành vi Trộm cắp tài 

sản, Cưỡng đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (đã hết thời 

hiệu) 

- Bản án số 598/HSST ngày 28/8/2001, Tòa án nhân dân Th phố Hà Nội 

xử phạt 24 tháng tù về tội Cướp tài sản và 06 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. 

Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/4/2001 

(đã xóa án). 

- Bản án số 207/HSST ngày 23/8/2005, Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội xử phạt 40 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Hạn tù tính từ ngày 

26/3/2005. Nộp án phí ngày 30/9/2005 (đã xóa án) 

- Bản án số 151/HSST ngày 24/6/2013, Tòa án nhân dân quận Long 

Biên, TP Hà Nội xử phạt 48 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hạn 

tù tính từ ngày 09/3/2013, bị án ra trại ngày 09/6/2016. 

Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm, bị bắt ngày 04/8/2017 hiện tạm giam 

tại Trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội. Số giam: 4299P1/M1. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

- Người bị hại:  Anh Bùi Th Tr, sinh năm 1996. 
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HKTT: Th S, Th Th, Thanh Hóa  (Vắng mặt) 

                         Anh Vi Văn H, sinh năm 1993 

HKTT: T D, Đ H, Thái Nguyên (Vắng mặt) 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên – 

TP Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 8h ngày 04/8/2017, Nguyễn Thị Thu Tr là khách thuê phòng 408 

tại nhà nghỉ Sành Điệu thuộc phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đi lên tầng 7 để 

giặt quần áo. Phát hiện phòng ngủ của nhân viên nhà nghỉ mở cửa, bên trong 

phòng có 02 nam nhân viên đang ngủ, điện thoại di động để ở bên cạnh người 

nên Tr nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tr liên đi vào phòng lấy trộm chiếc điện 

thoại OPPO A37 màu vàng của anh Bùi Th Tr, sinh năm 1996. HKTT: Th S, Th 

Th, Thanh Hóa và chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng của anh Vi Văn H, sinh 

năm 1993, HKTT: T D, Đ H, Thái Nguyên rồi cất giấu vào túy quần đang mặc. 

Sau đó Tr đi về phòng 408 thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đi xuống quầy lễ tân gặp 

chị Đặng Thị H, sinh năm 1962. HKTT: Ngõ 22, Ph V, tổ 2, phường B Đ là chủ 

nhà nghỉ để thanh toán trả phòng và đi khỏi nhà nghỉ. Khoảng 9h30 cùng ngày, 

anh Th và anh H ngủ dậy thì phát hiện bị mất điện thoại nên đã xuống báo với chị 

H. Chị H cho biết lúc trước đó có nhìn thấy Tr đi lên tầng 7 và cùng anh H, anh 

Th đi tìm thì thấy Tr đang ở ngoài ngõ 22, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên cùng 02 

chiếc điện thoại là tài sản của 2 anh Tr để trong túi quần đang mặc. Anh Vi Văn 

H đã điện báo cho Công an phường Bồ Đề đến đưa Tr cùng tang vật về trụ sở để 

giải quyết. 

 Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi 

trộm cắp tài sản của mình như nội dung nêu trên. 

 Bản kết luận định giá tài sản số 102 ngày 30/8/2017 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên kết luận: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A 37 màu vàng trị giá 1.500.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng trị giá 4.000.000 đồng. 

 Tổng trị giá tài sản bị xâm hại là: 5.500.000 đồng. 

Cáo trạng số 256/CT-VKS  ngày 12/9/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân quận Long Biên – TP Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr về tội: 

Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều l38 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát quận Long Biên tại phiên tòa giữ nguyên nội dung 

Cáo trạng đã truy tố bị cáo, phát biểu về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr mức án từ: 10 

tháng đến 12 tháng tù. 

Về dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản nên không đặt vấn đề giải 

quyết. 

Tang vật: không có 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả 

tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ ý kiến của kiểm sát 

viên, bị cáo. 
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XÉT THẤY 

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr khai nhận toàn bộ hành vi của bị 

cáo như bản cáo trạng đã nêu.  

Hội đồng xét xử thấy lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, biên bản tạm giữ đồ vật cùng các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ cũng như nội dung Cáo trạng của Viện 

kiểm sát đã truy tố. HĐXX đủ cơ sở kết luận: Khoảng 8h ngày 04/8/2017, tại 

phòng nghỉ của nhân viên ở tầng 7 nhà nghỉ Sành Điệu thuộc phường Bồ Đề, 

Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Tr đã có hành vi lợi dụng lúc nhân viên nhà 

nghỉ đang ngủ, lẻn vào phòng trộm cắp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO A37 màu vàng trị giá 1.500.000 đồng của anh Bùi Trung Th và 01 chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng trị giá 4.000.000 đồng của anh 

Vi Văn H. Tổng trị gái tài sản bị xâm hại là 5.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo 

đã phạm vào tội: Trộm cắp tài sản. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 

điều 138 Bộ luật hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo vì động cơ tư lợi đã 

xâm phạm quyền sở hữu của người khác được Nhà nước bảo vệ, gây dư luận bất 

bình trong nhân dân trên địa bàn, làm mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Vì 

vậy cần thiết phải xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo. 

Xét nhân thân bị cáo đã có 03 tiền sự, 03 tiền án; bị cáo phạm tội lần này là 

tái phạm; HĐXX xét thấy cần để bị cáo một mức hình phạt thích đáng trong 

khung hình phạt mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy 

nhiên, HĐXX cũng xét tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái 

độ Th khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải; thiệt hại không lớn, tài sản đã thu hồi 

trả cho người bị hại; người bị hại không có yêu cầu gì để giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình phạt. 

Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề ngH nên không áp dụng. 

Về dân sự: Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử lý 

vật chứng, trao trả cho anh Vi Văn H chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng; trao trả 

cho anh Bùi Trung Th chiếc điện thoại OPPO A37 màu vàng. Anh H, anh Th 

không yêu cầu gì về dân sự nên không đặt vấn đề giải quyết. 

Bị cáo phải nộp án phí và những người tham gia tố tụng được quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;                     QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu Tr phạm tội: Trộm cắp tài sản. 
2. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

điều 48 Bộ luật hình sự;  Điều 99, Điều 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

-Xử phạt: Nguyễn Thị Thu Tr 08 (Tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt 04/8/2017. 

 3. Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Những người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết. 
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Nơi nhận: 
- TAND  TP HN; 

- Công an Q.LB;  

- Viện kiểm sát ND Q.LB; 

- Thi hành án dân sự Q.LB; 

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP; 

- Bị cáo. 

                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                      Bùi Quang Dũng 


